
 

 

TOAØ AÙN NHAÂN DAÂN         COÄNG HOAØ XAÕHOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM 

HUYEÄN LONG HOÀ                               Ñoäc laäp- Töï do- Haïnh phuùc 

TÆNH VÓNH LONG 

     --------------                                                            

Baûn aùn soá: 38/2018/DS-ST                             

Ngaøy: 24/8/2018  

V/v: tranh chấp hợp đồng 

 vay tài sản.  

NHAÂN DANH 

NÖÔÙC COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM 

 

TOØA AÙN NHAÂN DAÂN HUYEÄN LONG HOÀ, TỈNH VĨNH LONG 

 

-Thành phần Hoäi ñoàng xeùt xöû sô thaåm goàm coù: 

 

 Thaåm phaùn - chuû toïa phieân toøa: bà Đặng Thị Ánh Bình 

  

 Caùc hoäi thaåm nhaân daân:   

1.Bà Nguyễn Thị Hồng Sen 

          2.Ông Lâm Hải Trung 

                                  

- Thö kyù phieân toøa: bà Trần Mỹ Huyền, Thư ký Toøa aùn nhaân daân huyeän 

Long Hoà, tỉnh Vĩnh Long. 

 

 - Ñaïi dieän Vieän kieåm saùt nhaân daân huyeän Long Hoà tham gia phiên tòa: bà 

Nguyễn Hồng Phấn- Kiểm sát viên. 

  Ngaøy 24 thaùng 8 naêm 2018, taïi truï sôû Tòa án nhân dân huyeän Long Hoà 

tieán haønh xeùt xöû sô thaåm coâng khai vuï aùn thuï lyù soá: 85/2018/TLST-DS ngaøy 21 

tháng 5 năm 2018, veà tranh chấp hợp đồng vay tài sản, theo quyeát ñònh ñöa vuï aùn 

ra xeùt xöû soá: 152/2018/QÑXX-ST  ngaøy 16 thaùng 7 naêm 2018 và Quyết định 

hoãn phiên tòa ngày 07/8/2018, giữa các đương sự:  

 

Nguyên đơn: ông Trần Trương Nhựt P, sinh năm 1975. Địa chỉ: số 101A/7, ấp 

Phước Hanh B, xã Phước H, huyện Long H, tỉnh Vĩnh L. 

 

Bị đơn: -Ông  Giảng Minh Kh, sinh năm 1975. Địa chỉ: ấp Thanh Mỹ 2, xã 

Thanh Đ, huyện Long H, tỉnh Vĩnh L ( vắng mặt) 

           -Bà  Đặng Ngọc Đ, sinh năm 1972. Địa chỉ: số 12/5, ấp Tân Thuận, xã 

Tân Hạnh, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long (vắng mặt). 
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NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 

Theo đơn khởi kiện ngày 17 tháng 5 năm 2018  và trong quá trình giải quyết 

vụ án nguyên đơn trình bày:  

 

Vào ngày 04/8/2015 ông P có cho ông Giảng Minh Kh và bà Đặng Ngọc Đ 

vay số tiền 130.000.000đ ( một trăm ba mươi triệu đồng), lãi suất thỏa thuận 

5%/tháng/triệu và phải đóng hàng tháng, thời hạn vay 03 tháng, có làm hợp đồng 

vay tiền và giấy nhận tiền. Ông đã giao đủ tiền cho ông Kh và bà Đ. Sau khi vay 

ông Kh và bà Đ có đóng được 02 tháng lãi, nhưng không nhớ đóng được bao nhiêu, 

tiền vốn có trả nhiều lần được 22.000.000đ (hai mươi hai triệu đồng), còn lại 

108.000.000đ (một trăm lẻ tám triệu đồng) không trả. Ông có liên lạc với ông Kh 

bà Đ nhưng không được và hiện nay không có mặt tại địa phương, cố tình trốn 

tránh không trả nợ cho ông, đi khỏi địa phương hơn một năm nay nhưng không báo 

cho ông biết. Khi vay tiền ông Kh và bà Đ có giao cho ông 01 bản chính giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất do ông Kh đứng tên thửa số 1185, diện tích 109,4 

m
2
, đất trồng cây lâu năm, tọa lạc ấp Thanh Mỹ 2, xã Thanh Đức, huyện Long Hồ, 

tỉnh Vĩnh Long và hiện nay ông đang quản lý.  

 

 Ông Kh và bà Đ đã làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của ông, 

nên ông khởi kiện yêu cầu trả tiền vốn 108.000.000đ (một trăm lẻ tám triệu đồng), 

tiền lãi từ ngày 04/8/2015 đến ngày 17/01/2018 là 29 tháng, mức lãi 1%/tháng = 

31.320.000đ, tổng cộng 139.320.000đ, không yêu cầu trả lãi tiếp. Khi nào ông Kh 

và bà Đ trả xong nợ ông sẽ trả lại bản chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nói 

trên cho ông Kh. 

 

Bị đơn ông Giảng Minh Kh và bà Đặng Ngọc Đ vắng mặt nên không tiến 

hành hòa giải được.  

 

Ngày 12/7/2018 Tòa án tiến hành xác minh tại địa phương thì trưởng ban 

nhân dân ấp Thanh Mỹ 2, xã Thanh Đức, huyện Long Hồ ,tỉnh Vĩnh Long cho biết 

ông Giảng Minh Kh và bà Đặng Ngọc Đ cùng các con đã đi khỏi nơi cư trú hơn 

một năm nay, không biết ở đâu, nhà đóng cửa không có ai trông coi. Trước khi  rời 

đi ông Kh và bà Đ cũng không báo với địa phương, cố tình giấu địa chỉ. Vì vậy Tòa 

án tiến hành niêm yết các thông báo và giải quyết vụ án theo thủ tục chung. 

Tại phiên Tòa: Nguyên đơn không cung cấp chứng cứ gì mới vẫn giữ nguyên 

yêu cầu khởi kiện, ông P thừa nhận có nhận của ông Kh tiền lãi tháng đầu tiên là 

6.500.000đ, nay ông đồng ý trừ tháng đầu tiên không tính lãi, bắt đầu tính lãi từ 

ngày 04/9/2015 đến ngày 17/01/2018, mứa lãi 1%/tháng. Các bị đơn vắng mặt lần 

thứ hai. 

 

 

Ý kiến của Kiểm sát viên: 
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Việc thụ lý vụ án và Thẩm phán được phân công giải quyết vụ án đã thực 

hiện đúng, đầy đủ quy định tại các Điều 26, 35, 39 và Điều 203 Bộ luật tố tụng dân 

sự. 

Việc xác minh thu thập chứng cứ, giao nhận chứng cứ đúng quy định tại 

Điều 96, 97 Bộ luật tố tụng dân sự. 

 

Hội đồng xét xử, Thư ký phiên tòa đã tuân theo đúng các quy định của Bộ 

luật tố tụng dân sự về việc xét xử sơ thẩm vụ án. 

 

Việc tuân theo pháp luật tố tụng của người tham gia tố tụng: người tham gia 

tố tụng đã thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ tố tụng quy định tại Điều 70,  71, 72 

và Điều 234 Bộ luật tố tụng dân sự. Riêng bị đơn vắng mặt không có lý do, không 

có mặt theo giấy triệu tập của Tòa án, vi phạm quy định tại khoản 16 Điều 70 Bộ 

luật tố tụng dân sự. 

 

-Ý kiến về việc giải quyết vụ án:  

Áp dụng Điều 147, 244 Bộ luật tố tụng dân sự 2015; 

Áp dụng quy định tại Điều 471, 474, 476 Bộ luật dân sự 2015 

Điều 26 Nghị quyết 326  

Chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn: Buộc ông Kh và bà Đ trả cho ông P tiền 

vay gốc là 108.000.000đ, tiền lãi 1% từ ngày 04/9/2015 đến ngày 17/01/2018 là 28 

tháng với số tiền 30.240.000đ. 

Buộc ông P trả lại cho ông Kh giấy chứng quyền sử dụng đất thửa số 1185, 

diện tích 109,4 m
2
, loại đất trồng cây lâu năm do ông Giảng Minh Kh đứng tên giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất.  

Án phí: bị đơn phải nộp án phí theo quy định của Pháp luật.  

 

                           NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án được thẩm 

tra tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định: 

Về tố tụng: 

 [1] Về thẩm quyền giải quyết vụ án: nguyên đơn khởi kiện các bị đơn, cư 

trú tại ấp Thanh Mỹ 2, xã Thanh Đ, huyện Long H và ấp Tân Th, xã Tân H, huyện 

Long H, tỉnh Vĩnh L nên vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân 

huyện Long H theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 35 và điểm a khoản 1 Điều 

39 của Bộ luật tố tụng dân sự . 
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[2] Về quan hệ pháp luật tranh chấp: nguyên đơn cho bị đơn vay tiền có hợp 

đồng vay tiền và giấy nhận tiền cùng ngày 04/8/2015. Vì vậy quan hệ pháp luật là 

tranh chấp hợp đồng vay tài sản theo quy định tại Điều 471 Bộ luật dân sự năm 

2005.  

[3] Các bị đơn đã được triệu tập hợp lệ đến phiên tòa lần thứ hai, nhưng vẫn 

vắng mặt không có lý do. Căn cứ  Điều 227, Điều 228 của Bộ luật tố tụng dân sự, 

Tòa án tiến hành xét xử vắng mặt các bị đơn. 

Về nội dung: 

[1]  Xét yêu cầu của ông Trần Trương Nhựt P đòi ông Giảng Minh Kh và bà 

Đặng Ngọc Đ trả tiền vốn 108.000.000đ (một trăm lẻ tám triệu đồng), xét thấy: 

 Ngày 04/8/2015 ông Giảng Minh Kh và bà Đặng Ngọc Đ có vay của ông 

Trần Trương Nhựt P số tiền vốn 130.000.000đ (một trăm ba mươi triệu đồng), mức 

lãi suất không ghi trong hợp đồng mà do hai bên thỏa thuận, thời hạn vay 03 tháng, 

hai bên có ký hợp đồng vay tiền và công chứng tại phòng công chứng Khả Quan, 

có giấy nhận tiền. Sau khi vay tiền ông Kh, bà Đ có trả tiền vốn nhiều lần được 

22.000.000đ (hai mươi hai triệu đồng), còn lại 108.000.000đ không trả. Ông Kh và 

bà Đ đã rời đi khỏi địa phương, không báo cho ông P biết địa chỉ nơi ở mới, Tòa án 

triệu tập nhiều lần cũng không có mặt. Như vậy ông Kh và bà Đ trốn tránh trách 

nhiệm trả nợ và cố tình giấu địa chỉ nơi ở mới. Vì vậy ông P yêu cầu ông Kh và bà 

Đ phải có trách nhiệm trả tiền vốn còn nợ 108.000.000đ (một trăm lẻ tám triệu 

đồng) là có căn cứ chấp nhận.  

 

 [2]Tại phiên tòa ông P thừa nhận có nhận tiền lãi tháng đầu tiên của ông Kh 

là 6.500.000đ và đồng ý trừ tháng đầu tiên không yêu cầu tính lãi (04/82015 đến 

04/9/2015). Yêu cầu tính lãi từ ngày 05/9/2015 đến ngày 17/01/2018 là 28 tháng 12 

ngày, nhưng lấy tròn là 28 tháng, mức lãi 1%/tháng = 30.240.000đ, xét thấy mức 

lãi này phù hợp với quy định tại Điều 476 Bộ luật dân sự 2005 nên được chấp nhận. 

Vì vậy buộc ông Kh và bà Đ có trách nhiệm trả ông P tiền lãi 30.240.000đ, tổng 

cộng vốn lãi là 138.240.000đ. 

 

[3]Ông P không yêu cầu tính lãi từ ngày 18/01/2018 đến ngày xét xử sơ thẩm 

nên Hội đồng xét xử không xem xét giải quyết. 

 

 [4]Đối với tiền lãi 6.500.000đ của tháng đầu tiên ông P đã nhận của ông Kh, 

mức lãi 5%/tháng là cao so với quy định của pháp luật. Nhưng xét thấy vợ chồng 

ông Kh, bà Đ đã rời đi khởi địa phương, cố tình trốn tránh không trả tiền vốn cho 

ông P đã làm ảnh hưởng đến quyền lợi của ông P và phần tiền lãi từ ngày 

18/01/2018 đến nay ông P cũng không yêu cầu bị đơn phải trả, như vậy là rất có lợi 

cho bị đơn. Để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn HĐXX không 

xem xét lại số tiền lãi mà ông P đã nhận 6.500.000đ. 

[5]Công nhận sự tự nguyện của ông P đồng ý trả lại bản chính giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất cho ông Kh số phát hành BC 192343, số vào sổ CH00548 
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do Ủy ban nhân dân huyện Long Hồ cấp cho ông Giảng Minh Kha= ngày 

29/7/2010 sau khi ông Kha= và bà Đ trả xong nợ cho ông P. 

 

  Xét quan điểm của Kiểm sát viên là có căn cứ chấp nhận.  

 

          [6]Về án phí: căn cứ Điều 147 của Bộ luật tố tụng dân sự và khoản 2 Điều 26 

Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ 

Quốc  hội hội quy định về mức thu, miễn, giảm, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ 

phí Tòa án. Buộc ông Giảng Minh Kha và bà Đặng Ngọc Đ liên đới nộp tiền án phí 

dân sự sơ thẩm 6.912.000đ. 

 

   Vì các lẽ trên;  

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 35 và điểm a khoản 1 Điều 39, Điều 144, Điều 

147, Điều 227, Điều 228 của Bộ luật tố tụng dân sự;  

 

Căn cứ Điều 471, 474, 476 và  Điều 298 Bộ luật dân sự 2005, khoản 2 Điều 

26 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ 

Quốc  hội hội quy định về mức thu, miễn, giảm, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ 

phí Tòa án. 

 

 1.Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Trần Trương Nhựt P.  

 

 2.Buộc ông Giảng Minh Kha= và bà Đặng Ngọc Đ có trách nhiệm liên đới trả 

cho ông Trần Trương Nhựt  P tiền vốn 108.000.000đ, tiền lãi  30.240.000đ                

tổng cộng 138.240.000đ ( một trăm ba mươi tám triệu hai trăm bốn mươi nghìn 

đồng).  

Công nhận sự tự nguyện của ông P đồng ý trả lại bản chính giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất số phát hành BC 192343, số vào sổ CH00548 do Ủy ban nhân 

dân huyện Long Hồ cấp cho ông Giảng Minh Kh ngày 29/7/2010 sau khi ông Kh 

và bà Đ trả xong nợ cho ông P. 

     

   Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án cho đến 

khi thi hành án xong, tất cả các khoản tiền hàng tháng bên phải thi hành án còn phải 

chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành theo mức lãi suất theo quy định tại  

khoản 2 Điều 468 của Bộ luật dân sự năm 2015 tương ứng với thời gian chậm trả. 

 

         3.Về án phí: Buộc ông Giảng Minh Kh và bà Đặng Ngọc Đ liên đới chịu 

6.912.000đ ( sáu triệu chín trăm mười hai nghìn đồng) tiền án phí dân sự sơ thẩm. 
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 Ông Trần Trương Nhựt P được nhận lại tiền tạm ứng án phí đã nộp là 

3.483.000đ (Ba triệu bốn trăm tám mươi ba nghìn đồng) theo biên lai thu tiền số 

0001554 ngày 21 tháng 5 năm 2018 tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Long Hồ, 

tỉnh Vĩnh Long.  

 

 Bản án này được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án dân sự 

thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa 

thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng 

chế thi hành án theo qui định tại các điều 6, 7 và 9 Luật thi hành án dân sự; thời 

hiệu thi hành án được thực hiện theo qui định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự. 

 

4.Quyền kháng cáo: Nguyên đơn có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày, 

kể từ ngày tuyên án. Các bị đơn có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày, kể từ ngày 

nhận được Bản án hoặc được niêm yết tại nơi cư trú của bị đơn. 

 

Nơi nhận:                                                   TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

-TANDT Vĩnh Long;                                        Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 

-VKSND cùng cấp; 

-CC THADS cùng cấp; 

-Đương sự; 

-Lưu hồ sơ vụ án.                                                               

                                                                                                     

                                                                                                 Đặng Thị Ánh Bình 


